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1  I. Việt 

Nam từ 

năm 

1858 

đến 

cuối 

thế kỉ 

XIX 
 

I.1. 

Chiến 

sự lan 

rộng 

ra cả 

nước. 

Cuộc 

kháng 

chiến 

của 

nhân 

dân ta 

từ 

1873-

1884. 

Nhà 

Nguyễ

n đầu 

hàng. 

Nhận biết: 

Nêu được: 

- Bối cảnh lịch sử, âm mưu, thủ đoạn của 

Pháp khi tiến đánh Bắc Kì lần 2. 

- Cuộc kháng chiến của quân dân Hà Nội và 

các địa phương khác khi thực dân Pháp tiến 

đánh Bắc Kì lần 1 và lần 2. 

- Nội dung chính của hiệp ước 1874 (Giáp 

Tuất), 1883 (Hacmang), 1884 (Patonot). 

Thông hiểu: 

Lý giải nguyên nhân khiến cho cuộc kháng 

chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta 

từ năm 1858-1884 thất bại. 

Vận dụng: 

-Nhận xét về tinh thần chống Pháp của vua 

quan triều Nguyễn và của nhân dân ta trong 

cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1858-1884. 

Vận dung cao: 

- Đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong 

việc để mất nước. 

0.5 9   0.5 6,5 1 15.5 30 
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2   

I.2. 

Phong 

trào 

yêu 

nước 

chống 

Pháp 

của 

nhân 

dân 

Việt 

Nam 

trong 

những 

năm 

cuối 

TK 

XIX. 

Nhận biết: 

Nêu được: 

- Các giai đoạn của phong trào Cần Vương. 

- Diễn biến của các cuộc khởi nghĩa trong 

phong trào Cần Vương. 

- Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa 

của khởi nghĩa Yên Thế. 

Thông hiểu: 

Lý giải được: 

- Nguyên nhân sâu xa, trực tiếp làm bùng nổ 

phong trào Cần Vương. 

- Khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa 

tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương. 

- Hiểu được tính chất của phong trào Cần 

vương 

Vận dụng: 

So sánh điểm khác nhau giữa khởi nghĩa Yên 

Thế với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào 

Cần Vương. 

Vận dung cao: 
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3  II. Việt 

Nam từ 

đầu thế 

kỉ XX 

đến hết 

II.1. 

Xã hội 

Việt 

Nam 

trong 

Nhận biết: 

Nêu được: 

-Tình hình về kinh tế Việt Nam dưới tác động 

của cuộc khai thác lần 1. 

  1 9   1  20 
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chiến 

tranh 

thế giới 

thứ 

nhất 

(1918) 

cuộc 

khai 

thác 

lần 

thứ 

nhất 

của 

thực 

dân 

Pháp. 

-Những chuyển biến về xã hội Việt Nam dưới 

tác động của cuộc khai thác lần 1. 

Thông hiểu: 

- Giải thích nguyên nhân đưa tới sự chuyển 

biến về xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác 

thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. 

- Hiểu được thái độ của các giai cấp, tầng lớp 

ở Việt Nam đối với thực dân Pháp 

Vận dụng: 

-So sánh điểm khác nhau giữa khởi nghĩa 

Yên Thế với các cuộc khởi nghĩa trong phong 

trào Cần Vương. 

Vận dung cao: 

-Phân tích được mối liên hệ giữa sự chuyển 

biến về kinh tế với sự chuyển biến về xã hội 

và ngược lại 

 
 II.2Ph

ong 

trào 

yêu 

nước 

và 

cách 

mạng 

ở Việt 

Nhận biết: 

Nêu được: 

- Chủ trương, hoạt động của Phan Bội Châu. 

- Chủ trương, hoạt động của Phan Châu 

Trinh. 

Thông hiểu: 

Giải thích được nguyên nhân xuất hiện của 

những phong trào yêu nước và cách mạng đầu 

1 9     1 9 20 
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Nam 

từ đầu 

TK 

XX 

đến 

CTTG

1. 

TK XX, tính chất dân chủ tư sản của phong 

trào, nguyên nhân thất bại. 

Vận dụng: 

So sánh điểm giống và khác nhau giữa hai 

khuynh hướng cứu nước của cụ Phan Bội 

Châu và cụ Phan Chu Trinh 

Vận dung cao: 

Lí giải vì sao có sự khác nhau giữa hai 

khuynh hướng cứu nước đầu thế kỉ XX của 

Việt Nam. 

Đánh giá đóng góp các khuynh hướng cứu 

nước đầu thế kỉ XX đối với sự phát triển kinh 

tế, xã hội Việt Nam. 
Tổng   2 18 2 20.5 1  6.5 4 45 100 

Tỉ lệ %   50% 40% 10% 100  

Tỉ lệ chung %   90% 10% 100  

 


